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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Du  Ho i 

Các Thẩm phán: Ôn  N u ễn Văn  ỉnh 

Ôn  Đặn  N ọc  ình 

- Thư ký phiên tòa:    Đ o Thị Lươn  - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm 

Đồn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

   Trần Thị Đ o - Kiểm s t viên. 

N    18 th n  01 năm 2021, tại trụ sở Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  

xét xử phúc thẩm vụ  n hình sự thụ lý s  211/TLPT-HS n    24/12/2020 đ i 

với bị c o N u ễn Minh A, do có kh n  c o của bị c o đ i với b n  n hình sự 

sơ thẩm s  158/2020/HS-ST n    06/11/2020 của Tòa  n nhân dân hu ện Đ, 

tỉnh Lâm Đồn . 

- Bị cáo bị kháng cáo: 

 guyễ   i    , sinh năm 1965 tại tỉnh Qu n  N ãi; nơi ĐKHKTT v  

cư trú: s  nh  04, tổ 21, thôn Phú Thạnh, xã H, hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn ; n hề 

n hiệp: gi o viên; trình độ học vấn: lớp 12/12; dân tộc: Kinh;  iới tính: nam; tôn 

 i o: khôn ; qu c tịch: Việt Nam; con ôn : N u ễn H (đã chết) v  b : Phạm 

Thị M, sinh năm 1943; vợ: Lâm Thị Hồn  T, sinh năm 1966 (đã l  hôn) v  có 

03 con, lớn nhất sinh năm 1991, nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền  n, tiền sự: 

khôn ; hiện bị c o đan  tại n oại. Có mặt. 

- Bị hại kháng cáo:    Lâm Thị Hồn  T, sinh năm 1966; nơi cư trú: s  

nh  04, tổ 21, thôn Phú Thạnh, xã H, hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn . Có mặt. 

Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Minh A không kháng cáo, vụ án không bị 

kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

V o kho ng 12 giờ 00 phút n    17/9/2019, do mâu thuẫn trong sinh hoạt 

 ia đình nên b  Lâm Thị Hồng T v  Nguyễn Minh A x y ra cãi vã. Do tức giận 
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nên A dùn  ta  nắm tóc b  T v  đè b  T nằm xu n  s n nh . Thấy con trai l  

Nguyễn Lâm Đức A1 khóc nên A buôn  b  T ra v  tha  đồ rồi đi dạy học tại 

Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị trấn Liên N hĩa, hu ện Đ, tỉnh Lâm 

Đồn . Đến kho ng 16 giờ 30 phút A về nh  chở con trai đi học thêm, khi qua  

về nh  thì b  T v  A tiếp tục x   ra cãi vã. Tức giận do cãi vã với b  T nên A đi 

ra phía sau nh  v  cầm 01 (một) câ  c n cu c bằng gỗ (khôn  có lưỡi cu c), 

cùn  lúc n   b  T cũn  v o phòn  riên  của mình lấy 01 (một) con dao loại dao 

Th i Lan, c n m u xanh, lưỡi dao bằng kim loại. Sau đó A đi v o tron  nh  thì 

b  T đi ra đứn  trước cửa nh , tại đâ  b  T cầm thêm 01 (một) câ  cu c chỉa 

loại 2 răn  dựng ở cửa. Tại cửa nh , A dùn  câ  c n cu c bằng gỗ đ nh nhiều 

c i v o ta  v  n ười của b  T, b  T cũn  sử dụn  câ  cu c để đ nh lại A khiến 

lưỡi cu c bị rơi ra. Sau đó b  T qua  lưn  chạy về phía cổn  nh , khi n   trên 

ta  b  T vẫn đan  cầm dao v  câ  c n cu c bằng gỗ còn A cầm câ  c n cu c 

đuổi theo để đ nh b  T. Đuổi theo đến cổn  nh  thì A bị n ã nên khôn  đ nh 

được b  T thêm c i n o còn b  T thì chạ  qua nh  h n  xóm l  ôn  Cao Chu Đ. 

Tại nh  ôn  Cao Chu Đ, do tay ch y nhiều m u nên b  T cầm dao v  c n cu c 

gỗ về để tại nh  v  đi cấp cứu tại Trung tâm   tế huyện Đ. Tại Cơ quan điều tra, 

Nguyễn Minh A đã khai nhận to n bộ h nh vi của mình. 

B n kết luận  i m định ph p   về thươn  tích s  319/2019 - T T n    

06/01/2020 của Trun  tâm ph p   tỉnh Lâm Đồng kết luận tỷ lệ tổn thươn  cơ 

thể do thươn  tích  â  nên tại thời điểm  i m định của b  Lâm Thị Hồng T l  

7% (b y phần trăm), tổn thươn  do vật t   có cạnh  â  nên. 

Căn cứ Kết qu  tr  lời s  26/CV-PY về việc t ch vết thươn  của Trung 

tâm ph p   tỉnh Lâm Đồn  n    07/04/2020, x c định cụ thể c c thươn  tích 

của b  Lâm Thị Hồng T như sau: 

+ Sẹo kẽ n ón 3-4 b n chân tr i 3cm l  7%, thươn  tích do vật t   có 

cạnh  â  nên; 

+ Sẹo n ón 1 ta  tr i 3cm l  7%, thươn  tích do vật t   có cạnh  â  nên. 

Căn cứ B n  “Qu  định tỷ lệ tổn thươn  cơ thể sử dụn  tron   i m định 

ph p  ,  i m định ph p   tâm thần” ban h nh theo thôn  tư s  20/2014/TT-BYT 

n    12/06/2014 của Bộ trưởng Bộ y tế, tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích 

 â  nên tại thời điểm  i m định của b  Lâm Thị Hồng T l  7% (b y phần trăm) 

theo n u ên tắc cộng tại thôn  tư (khôn  ph i c ch cộng trực tiếp). 

Về tang vật, Cơ quan C nh s t điều tra đã thu  iữ 01 (một) dao Th i Lan 

loại c n bằng nhựa m u xanh, có  p m u trắn , lưỡi dao m u trắn  d i 15cm; 01 

(một) lưỡi cu c chỉa loại 2 răn , 01 (một) c n cu c bằn  tre d i l,05m, đường 

kính 2,5cm; 01 (một) c n cu c bằng gỗ d i l,28m, đườn  kính 4cm. Cơ quan 

C nh s t điều tra Côn  an hu ện Đ đã ra qu ết định chuyển to n bộ vật chứng 

đến Chi cục thi h nh  n dân sự huyện Đ để xử lý vật chứn  theo qu  định. 

Tình tiết  i m nhẹ: Qu  trình điều tra bị c o N u ễn Minh A đã th nh 

khẩn khai b o, ăn năn h i c i; đã tự n u ện bồi thườn  khắc phục hậu qu  

9.000.000đ (chín triệu đồn ). 
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Về tr ch nhiệm dân sự: Do hai bên khôn  thỏa thuận được do đó đề n hị  

Tòa  n  i i qu ết theo qu  định của ph p luật. 

Tại b n c o trạn  s  153/CT - VKS n    21 th n  9 năm 2020 Viện kiểm 

s t nhân dân hu ện Đ đã tru  t  ra trước Tòa  n nhân dân hu ện Đ để xét xử bị 

c o N u ễn Minh A về tội “C  ý  â  thươn  tích” theo qu  định tại điểm a 

kho n 1 Điều 134  ộ luật Hình sự năm 2015. 

  n  n s  158/2020/HSST n    06/11/2020 của Tòa  n nhân dân hu ện Đ, 

tỉnh Lâm Đồn : 

1. Tu ên b  bị c o N u ễn Minh A phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 134; điểm b, i, s kho n 1 Điều 51; Điều 65 

 ộ luật Hình sự 2015. 

Xử phạt:  ị c o N u ễn Minh A 09 (chín) th n  tù cho hưởn   n treo, 

thời  ian thử th ch l  18 (mười t m) th n  tính từ n    tu ên  n. 

Giao bị c o cho Ủ  ban nhân dân xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồn  để  i m 

s t,  i o dục. Gia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với cơ quan, tổ chức, 

chính qu ền địa phươn  tron  việc  i m s t,  i o dục bị c o tron  thời gian thử 

th ch. 

Trong thời gian thử th ch, nếu n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm 

n hĩa vụ theo qu  định của Luật thi h nh  n hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa  n có 

thể quyết định buộc n ười đó ph i chấp h nh hình phạt tù của b n  n đã cho 

hưởn   n treo. Trường hợp thực hiện h nh vi phạm tội mới thì Tòa  n buộc 

n ười đó ph i chấp h nh hình phạt của b n  n trước v  tổng hợp với hình phạt 

của b n  n mới theo qu  định tại Điều 56 của Bộ luật n  . 

2. Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 46  ộ luật Hình sự; Điều 590  ộ 

luật Dân sự:  ị c o N u ễn Minh A có n hĩa vụ bồi thườn  cho b  Lâm Thị 

Hồn  T s  tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồn ). Được thanh to n từ s  tiền 

bồi thườn  khắc phục l  9.000.000đ (chín triệu đồn ) theo biên lai thu s  

AA/2017/0000609 n    21/9/2020 tại Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện Đ.  ị 

c o N u ễn Minh A còn ph i tiếp tục bồi thườn  cho b  Lâm Thị Hồn  T s  

tiền l  91.000.000đ (chín mươi m t triệu đồn ). 

Kể từ n    n ười được thi h nh  n có đơn  êu cầu thi h nh  n, bên ph i 

thi h nh  n còn ph i tr  s  tiền lãi tương ứng với thời  ian v  s  tiền chậm tr  

theo mức lãi suất qu  định tại kho n 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự. 

B n  n còn xử lý vật chứn , tu ên  n phí v  qu ền kh n  c o. 

N    12/4/2020 bị hại Lâm Thị Hồng T kh n  c o  êu cầu tăn  mức bồi 

thườn , tăn  hình phạt đ i với bị c o. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  ị c o khôn  thắc mắc khiếu nại b n  n sơ thẩm 

v  đề n hị  iữ n u ên b n  n sơ thẩm đã xét xử đ i với bị c o. 

 ị hại  iữ n u ên kh n  c o,  êu cầu Tòa  n cấp phúc thẩm khôn  cho bị 

c o hưởn   n treo;  êu cầu bị c o bồi thườn  n a  tại phiên tòa cho bị hại. 
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Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị căn cứ điểm a 

kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình sự, khôn  chấp nhận 

kh n  c o của bị hại,  iữ n u ên b n  n sơ thẩm.  

  Ậ   Ị            N: 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Do có mâu thuẫn với nhau trong sinh hoạt  ia đình nên kho ng 16 

giờ 30 phút n    17/9/2019 A v  b  T x   ra cãi vã. Tức giận do cãi vã với b  

T nên A đi ra phía sau nh  v  cầm 01 câ  c n cu c bằng gỗ (khôn  có lưỡi 

cu c), b  T cũn  v o phòn  riên  của mình lấy 01 con dao loại dao Th i Lan. 

Sau đó A đi v o tron  nh  thì b  T đi ra đứn  trước cửa nh , tại đâ  b  T cầm 

thêm 01 câ  cu c chỉa loại 2 răn  dựng ở cửa. Tại cửa nh , A dùn  câ  c n 

cu c bằng gỗ đ nh nhiều c i v o ta  v  n ười của b  T, b  T cũn  sử dụn  câ  

cu c để đ nh lại A khiến lưỡi cu c bị rơi ra. Sau đó b  T qua  lưn  chạy về 

phía cổn  nh , khi n   trên ta  b  T vẫn đan  cầm dao v  câ  c n cu c bằng 

gỗ, còn A cầm câ  c n cu c đuổi theo để đ nh b  T. Đuổi theo đến cổn  nh  

thì A bị n ã nên khôn  đ nh được b  T thêm c i n o còn b  T thì chạ  qua nh  

h n  xóm l  ôn  Cao Chu Đ. Tại nh  ôn  Cao Chu Đ, do tay ch y nhiều m u 

nên b  T cầm dao v  c n cu c gỗ về để tại nh  v  đi cấp cứu tại Trun  tâm   tế 

huyện Đ. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Minh A đã khai nhận to n bộ h nh vi 

của mình. 

B n kết luận  i m định ph p   về thươn  tích s  319/2019 - T T n    

06/01/2020 của Trun  tâm ph p   tỉnh Lâm Đồng kết luận tỷ lệ tổn thươn  cơ 

thể do thươn  tích  â  nên tại thời điểm  i m định của b  Lâm Thị Hồng T l  

7% (b y phần trăm), tổn thươn  do vật t   có cạnh  â  nên. 

Cấp sơ thẩm đA  i  to n diện chứng cứ, đ i chiếu lời khai của bị c o, bị 

hại, n ười l m chứng, đã tu ên b  bị c o N u ễn Minh A phạm tội “C  ý  â  

thươn  tích” theo điểm a kho n 1 Điều 134 của  ộ luật Hình sự l  có căn cứ, 

đún  ph p luật. 

[2] Xét kh n  c o bị hại b  Lâm Thị Hồng T: Đơn kh n  c o của bị hại 

 ửi tron  hạn luật định v  đún  qu  định nên được xem xét. 

H nh vi phạm tội của bị c o l  n u  hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức 

khỏe của bị hại, do mâu thuẫn với nhau tron  qu  trình sinh hoạt  ia đình m  bị 

c o A đã  â  nên thươn  tích cho bị hại với tỷ lệ thươn  tật 7%. Tu  nhiên mức 

thươn  tật n   l  khôn  lớn, bị c o có nhiều tình tiết gi m nhẹ, đủ điều kiện 

được hưởn   n treo nên cấp sơ thẩm xử phạt bị c o 09 th n  tù cho hưởn   n 

treo l  phù hợp, đún  ph p luật. Do đó kh n  c o của bị hại  êu cầu khôn  cho 

bị c o được hưởn   n treo khôn  có cơ sở để xem xét. 

Bị c o ph i bồi thường cho bị hại s  tiền 100.000.000đ nhưn  mới bồi 

thườn  được 9.000.000đ, cấp sơ thẩm  p dụng cho bị c o tình tiết gi m nhẹ l  

đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu qu  theo điểm b kho n 1 Điều 51 Bộ 
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luật Hình sự l  khôn  đún  m  cần ph i  p dụng kho n 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự cho bị c o. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại kh n  c o chỉ  êu cầu bị c o ph i bồi 

thường ngay s  tiền 100.000.000đ, n o i ra khôn  còn  êu cầu n o kh c, xét 

thấ   êu cầu của bị hại thuộc  iai đoạn thi h nh  n nên Hội đồn  xét xử khôn  

chấp nhận. 

[3] Về  n phí:  ị hại khôn  ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm.  

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 355; Điều 356 của  ộ luật T  tụn  hình sự. 

Khôn  chấp nhận kh n  c o của bị hại b  Lâm Thị Hồn  T;  iữ n u ên 

b n  n sơ thẩm. 

1. Tu ên b  bị c o N u ễn Minh A phạm tội “C  ý  â  thươn  tích”. 

Căn cứ điểm a kho n 1 Điều 134; điểm i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51; 

Điều 65 của  ộ luật Hình sự 2015. 

Xử phạt:  ị c o N u ễn Minh A 09 (chín) th n  tù cho hưởn   n treo, 

thời  ian thử th ch l  18 (mười t m) th n  tính từ n    tu ên  n sơ thẩm. 

Giao bị c o cho Ủ  ban nhân dân xã H, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồn  để  i m 

s t,  i o dục. Gia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với cơ quan, tổ chức, 

chính qu ền địa phươn  tron  việc  i m s t,  i o dục bị c o tron  thời gian thử 

th ch. 

Trong thời gian thử th ch, nếu n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm 

n hĩa vụ theo qu  định của Luật thi h nh  n hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa  n có 

thể quyết định buộc n ười đó ph i chấp h nh hình phạt tù của b n  n đã cho 

hưởn   n treo. Trường hợp thực hiện h nh vi phạm tội mới thì Tòa  n buộc 

n ười đó ph i chấp h nh hình phạt của b n  n trước v  tổng hợp với hình phạt 

của b n  n mới theo qu  định tại Điều 56 của Bộ luật n  . 

2. Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 46 của  ộ luật Hình sự, Điều 

590 của  ộ luật Dân sự:  ị c o N u ễn Minh A có n hĩa vụ bồi thườn  cho b  

Lâm Thị Hồn  T s  tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồn ). Được thanh to n 

từ s  tiền bồi thườn  khắc phục l  9.000.000đ (chín triệu đồn ) theo biên lai thu 

s  AA/2017/0000609 n    21/9/2020 tại Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện Đ.  ị 

c o N u ễn Minh A còn ph i tiếp tục bồi thườn  cho b  Lâm Thị Hồn  T s  

tiền l  91.000.000đ (chín mươi m t triệu đồn ). 

Kể từ n    n ười được thi h nh  n có đơn  êu cầu thi h nh  n nếu n ười 

ph i thi h nh chưa thanh to n hết s  tiền trên thì còn ph i tr  kho n tiền lãi theo 

mức lãi qu  định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự tươn  ứng với thời gian chậm tr  

tại thời điểm thanh to n. 
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“Trường hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật Thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh 

 n dân sự có qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự nguyện 

thi h nh  n hoặc bị cưỡng chế thi h nh  n theo qui định tại c c Điều 6, 7 v  9 

Luật Thi h nh  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Luật thi h nh  n dân sự”. 

3. Căn cứ Điều 135 của  ộ luật T  tụn  hình sự; Điều 23 N hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c 

hội về  n phí v  lệ phí tòa  n.  ị hại b  Lâm Thị Hồn  T khôn  ph i chịu  n phí 

hình sự phúc thẩm. 

4. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòn  KTNV&THA (02); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Phòn  PV27- CA tỉnh Lâm Đồng (01); 

- TAND huyện Đ (02); 

- VKSND huyện Đ (01); 

- Cơ quan CSĐT CA Đ (01);  

  - Cơ quan THAHS CA Đ (01); 

- Bị c o (01);  

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

TM. H         É   Ử P Ú    ẨM 

THẨ  P    – CH  TỌ  P  Ê      

 

 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn  uy   ài 
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